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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BỜ Y


Số:         /QĐ-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Bờ Y, ngày      tháng      năm 2026



QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Tổ hòa giải và Hòa giải viên ở cơ sở
  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BỜ Y
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở;
Căn cứ Công văn số 236/STP-PBGDPL ngày 04/8/2025 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác hòa giải ở cơ sở năm 2025 trên địa bàn;

Xét đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tại Tờ trình số 63/TTr-MTTQ-BTT ngày 10-9-2026 về việc đề nghị kiện toàn Tổ hòa giải và Hòa giải viên ở cơ sở xã Bờ Y.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn các Tổ hòa giải và Hòa giải viên trên địa bàn xã Bờ Y     (có danh sách cụ thể kèm theo).
Điều 2. Tổ hòa giải và Hòa giải viên có nhiệm vụ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định tại Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bờ Y.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, các đơn vị có liên quan, các Tổ hòa giải và các Hòa giải viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:     

- Như Điều 3;

- Sở Tư pháp;

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);

- Thường trực HĐND xã (b/c);
- CT và các PCT UBND xã;

- Ủy ban MTTQVN xã và các đoàn thể xã;

- Các thôn trên địa bàn xã;
- CVP, PCVP HĐND và UBND xã;

- Trang Thông tin điện tử xã (đ/tải);

- Lưu: VT,THChúcVP.


	          CHỦ TỊCH

          Y Lan



	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BỜ Y

        
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Bờ Y,  ngày     tháng 9 năm 2026




DANH SÁCH TỔ HOÀ GIẢI VIÊN VÀ HOÀ GIẢI VIÊN CÁC THÔN

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỜ Y
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày     tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Đơn vị công tác, thôn
	Số điện thoại

	Thôn Plei Kần

	1
	Đoàn Ngọc Tín
	1988
	Tổ trưởng - Thôn trưởng 
	Thôn Plei Kần
	0975927675

	2
	A Bình
	1984
	Tổ phó – Bí thư Chi bộ  
	Thôn Plei Kần
	0935873719

	3
	Phan Hồ Thiên Trường
	1994
	Thành viên – TB CTMT
	Thôn Plei Kần
	0327671986

	4
	Nguyễn Thị Thu Huyền 
	1974
	Thành viên – CHT PN
	Thôn Plei Kần
	0338565799

	5
	Xiêng Lan Thắng
	1978
	Thành viên - CHT ND 
	Thôn Plei Kần
	0334618046

	6
	Phạm Ngọc Bảo Uyên
	2000
	Thành viên – ĐTN 
	Thôn Plei Kần
	0984962324

	7
	Nguyễn Văn Thủy  
	1973
	Thành viên CHT-CCB
	Thôn Plei Kần
	0935627526

	Thôn Ngọc Hồi

	8
	Nguyễn Đức Duy
	1984
	Tổ Trưởng - TBCTMT
	Thôn Ngọc Hồi
	0919331794

	9
	Đặng Văn Ái
	1991
	Tổ phó - thôn trưởng
	Thôn Ngọc Hồi
	0971152215

	10
	Nguyễn Văn Sơn
	1982
	Bí thư-Thành viên
	Thôn Ngọc Hồi
	0963368880

	11
	Hoàng Văn Sinh
	1985
	Tổ Trưởng AN-Thành viên
	Thôn Ngọc Hồi
	0989043735

	12
	Doãn Thị Băng Tâm
	1973
	Chi hội PN-Thành viên
	Thôn Ngọc Hồi
	0814026681

	13
	Trịnh Ngọc Vĩnh Duy
	2006
	BT Chi đoàn-Thành viên
	Thôn Ngọc Hồi
	0326377457

	14
	Nguyễn Thị Bích
	1963
	Chi hội NCT-Thành viên
	Thôn Ngọc Hồi
	0356404125

	15
	Ngân Bá Nhượng
	1972
	NUT-Thành viên
	Thôn Ngọc Hồi
	0969718459

	Thôn Tiến An

	16
	Dương Đức Bổn
	1975
	Tổ trưởng -Thôn trưởng 
	Thôn Tiến An
	0388622823

	17
	Nguyễn Văn Tư
	1983
	Tổ phó – Thôn phó 
	Thôn Tiến An
	0345298745

	18
	Lê Minh Quang
	2000
	Thành viên – TBCTMT 
	Thôn Tiến An
	0963187429

	19
	Trần Thị Mão 
	1963
	Thành viên – CHT -PN
	Thôn Tiến An
	0974247024

	20
	Nguyễn Thị Vi 
	1991
	Thành viên 

CHT – ND  
	Thôn Tiến An
	0972179191

	21
	Nguyễn Văn Liên 
	1960
	Thành viên – CHT -CCB  
	Thôn Tiến An
	0383646154

	22
	Nguyễn Trường Huy 
	1983
	Thành viên –  Tổ An ninh
	Thôn Tiến An
	0905935799

	Thôn An Bình

	23
	Lâm Xuân Hồ 
	1992
	Tổ trưởng - TBCTM
	Thôn An Bình 
	0972163423

	24
	Phan Đình Chung 
	1982
	Tổ phó –

Thôn Trưởng 
	Thôn An Bình 
	0935379945

	25
	Vũ Thị Bình 
	1957
	TV – Hội NCT 
	Thôn An Bình 
	0387472091

	26
	Vũ Quốc Trường 
	1981
	TV – CHT-ND
	Thôn An Bình 
	0384295145

	27
	Phạm Thị Thanh Huyền 
	1990
	TV – BT Đoàn
	Thôn An Bình 
	0966950842

	28
	Chu Đình Kiên 
	1972
	Thành viên 
	Thôn An Bình 
	0379070565

	29
	Nông Mạnh Hùng 
	1991
	Thành viên 
	Thôn An Bình 
	0343085819

	30
	Phạm Văn Tuy
	1949
	NUT -TV
	Thôn An Bình 
	0377236774

	31
	Triệu Văn Vạng 
	
	NUT - TV
	Thôn An Bình 
	0383628760


	Thôn Đắk Leang

	32
	Nguyễn Thị Hạnh 
	1997
	Tổ trưởng TBCTMT 
	Thôn Đắk Leang 
	0976725743

	33
	Hoàng Ngọc Tú 
	1996
	Tổ phó – 

Trưởng thôn 
	Thôn Đắk Leang
	0868764456

	34
	Y Tiết 
	1987
	TV – CHT -PN 
	Thôn Đắk Leang
	0975347630

	35
	Phạm Văn Thảo 
	1974
	TV – CHT - ND
	Thôn Đắk Leang
	0905184584

	36
	Nguyễn Thị Thanh Xuân 
	2002
	TV – BT Đoàn 
	Thôn Đắk Leang
	0328912969

	37
	A Lây 
	1957
	TV- Người uy tín 
	Thôn Đắk Leang
	0335215898

	38
	Lưu Huân Thương 
	1970
	TV – CHT -CCB 
	Thôn Đắk Leang
	0983832219 

	39
	Lê Văn Trường 
	1986
	TV – BT -CB
	Thôn Đắk Leang
	0981412225

	Thôn Đắk Mot

	40
	Y Giang Huyền
	1995
	Tổ Trưởng -TBCTMT
	Thôn Đắk Mot
	0333282940

	41
	Lê Thị Xuân
	1980
	Tổ phó- 

CHT-PN
	Thôn Đắk Mot
	0353.507.299



	42
	Y Hoài
	1995
	TV-  Trưởng thôn kiêm ND
	Thôn Đắk Mot
	0981.178.211



	43
	Y Ngọc Trúc
	2000
	TV-  BT Đoàn
	Thôn Đắk Mot
	0369.809.583

	44
	Lò Văn Xuyến
	1961
	TV – CHT-CCB
	Thôn Đắk Mot
	0382.143.137

	45
	A Suyên
	1987
	TV – Tổ an ninh
	Thôn Đắk Mot
	0375873945

	46
	Nguyễn Tài Tâm
	1976
	TV-BT -CB
	Thôn Đắk Mot
	0935154298

	47
	Mak Kô Dít
	1982
	TV Người uy tín
	Thôn Đắk Mot
	0342408307

	48
	A Sâm
	1968
	TV- Người uy tín
	Thôn Đắk Mot
	0396338045

	Thôn Đắk Pơdré

	49
	 Hoàng Thị Lương
	1972
	 Tổ trưởng -TB CTMT
	 Thôn Đắk Pơdré
	 0359390839

	50
	 Nguyễn Đức Phương
	1980
	  Tổ phó – 

Trưởng thôn
	Thôn Đắk Pơdré
	 0338455180

	51
	 Lê Phị Phương
	1984
	 TV -BT -CB kiêm hội ND
	Thôn Đắk Pơdré
	 0836007244

	52
	Nguyễn Thị Kim Liên
	1991
	TV – CHT -PN
	 Thôn Đắk Pơdré
	0979477426

	53
	Vũ Văn Thịnh

	1999
	TV – BT Đoàn
	Thôn Đắk Pơdré
	0333411410

	54
	Hoàng Văn Cường
	1969
	TV - NCT
	Thôn Đắk Pơdré
	0969903509

	55
	Thao Bun Công
	1964
	TV - Phó thôn
	Thôn Đắk Pơdré
	0961707841

	56
	Lương Văn Hơn
	1988
	TV - Người uy tín
	Thôn Đắk Pơdré
	0349946847

	Thôn Chiên Chiết

	57
	Hà Thị Tiêu
	1970
	Tổ trưởng TBCT- MT
	Thôn Chiên Chiết
	0824978631

	58
	Đinh Xuân Hưng
	1985
	Tổ phó - Thôn Trưởng kiêm ND
	Thôn Chiên Chiết
	0988560739

	59
	Nguyễn Tiến Hưng
	1970
	TV – CHT CCB
	Thôn Chiên Chiết
	0968155868

	60
	Đinh Thị Thương
	1984
	TV- CHT-PN
	Thôn Chiên Chiết
	0832287483

	61
	Hàn Viết Huy
	2000
	TV – BT Đoàn
	Thôn Chiên Chiết
	0352524826

	Thôn Thái Bình

	62
	Sa Thị My
	
	Tổ trưởng TBCT- MT
	Thôn Thái Bình
	0833363168

	63
	Nguyễn Thị Hường
	
	Tổ phó

Trưởng thôn
	Thôn Thái Bình
	0328505579

	64
	Lại Thị Thu Hiền
	
	TV – BT- CB
	Thôn Thái Bình
	0382215866

	65
	Nguyễn Thị Lan
	
	TV – CHT -PN 
	Thôn Thái Bình
	0368344382

	66
	Hoàng Thị Tưởng 
	
	TV – CHT -NCT
	Thôn Thái Bình
	0354568300

	67
	Nguyễn Văn Đạo 
	
	TV – CHT CCB 
	Thôn Thái Bình
	0333050043

	68
	Phạm Hải Anh
	
	TV – BT Đoàn  
	Thôn Thái Bình
	0345225494

	69
	Bùi Thị Tý 
	
	TV – CHT ND 
	Thôn Thái Bình
	0354442987

	70
	Trần Quốc Quyền
	
	TV – tổ an ninh 
	Thôn Thái Bình
	0977846899

	Thôn Đăk Nhỏ

	71
	A Thú
	1989
	Tổ trưởng - TBCTMT
	Thôn Đăk Nhỏ
	0987091795

	72
	Đinh Thanh Nghị
	1998
	Tổ phó

Trưởng thôn
	Thôn Đăk Nhỏ
	0357126711

	73
	Đinh Hồng Diệp
	1976
	TV – CHT -PN 
	Thôn Đăk Nhỏ
	0965315099

	74
	Nông Văn Hoàn
	1988
	TV – CHT -NC
	Thôn Đăk Nhỏ
	0976815151

	75
	Hứa Viết Chầu
	1959
	TV – CHT CCB 
	Thôn Đăk Nhỏ
	0352059753

	76
	Bùi Thị Hà My
	2004
	TV – BT Đoàn  
	Thôn Đăk Nhỏ
	0372332723

	77
	Đinh Công Cương
	1953
	TV - Người uy tín
	Thôn Đăk Nhỏ
	0354409719

	78
	Nguyễn Văn Tịnh
	1964
	TV - Người uy tín
	Thôn Đăk Nhỏ
	0337186235

	Thôn Đăk  Xú

	79
	A Diu
	1986
	Tổ trưởng TBCT- MT
	Thôn Đăk  Xú
	0366879583

	80
	Hà Thị Hằng
	1989
	Tổ phó

Trưởng thôn
	Thôn Đăk  Xú
	0329386994

	81
	Y Hải Yến
	1990
	TV -BT- CB
	Thôn Đăk  Xú
	0979833425

	82
	Hà Văn Nông
	1987
	TV – CHT ND
	Thôn Đăk  Xú
	0979029200

	83
	Nông Thị Vân
	1990
	TV- CHT -PN
	Thôn Đăk  Xú
	0377153245

	84
	Nguyễn Văn Học
	1972
	TV -CHT-CCB
	Thôn Đăk  Xú
	0399841094

	85
	Phạm Bá Huy
	1958
	TV- CHT NCT
	Thôn Đăk  Xú
	0382189032

	86
	A Tiêm
	1982
	TV Tổ an ninh
	Thôn Đăk  Xú
	0967782322

	87
	Y Chúc
	1994
	TV – BT Đoàn
	Thôn Đăk  Xú
	0328684494

	88
	A Khiêm
	1981
	TV -người uy tín
	Thôn Đăk  Xú
	0985819121

	Đắk Long Giao

	89
	Nguyễn Thanh Vang
	1985
	 Tổ trưởng-TBCTMT
	Đắk Long Giao
	0919976998

	90
	Y Mai
	1988
	Tổ Phó Thôn trưởng- kiêm PN
	Đắk Long Giao
	0336481224

	91
	Lương Văn Hoàng
	1987
	TV- thôn phó
	Đắk Long Giao
	

	92
	Hứu Văn Tuấn
	1984
	TV - thôn đội trưởng
	Đắk Long Giao
	0984427048

	93
	A Brơi
	1981
	TV- Tổ an ninh
	Đắk Long Giao
	0985281090

	94
	Y Nàng Pha
	1987
	TV CHT ND
	Đắk Long Giao
	0917521009

	95
	Lê Khắc Duyên
	1965
	TV -CHT-CCB
	Đắk Long Giao
	0988782268

	96
	A Biu
	1950
	TV – người uy tín
	Đắk Long Giao
	

	Thôn Thung Nai

	97
	Nguyễn Thị Hiền
	1998
	Tổ trưởng - BTCB -TBCTMT 
	Thôn Thung Nai
	0374989837

	98
	Bùi Văn Phú
	1987
	Tổ Phó - Thôn trưởng  
	Thôn Thung Nai
	0988835367

	99
	Bùi Văn Thức
	1984
	TV - Thôn Phó- CHT nông dân  
	Thôn Thung Nai
	0972355697

	100
	Bùi Trung Thành
	1984
	TV Tổ trưởng AN
	Thôn Thung Nai
	0385527483

	101
	Bùi Duy Nhất
	1959
	TV - CHT NCT
	Thôn Thung Nai
	0329155483

	102
	Bùi Thị Hà
	1987
	TV - CHT -PN
	Thôn Thung Nai
	0869854064

	103
	Bùi Lệ Quyên
	2003
	TV – BT Đoàn
	Thôn Thung Nai
	0334156791

	104
	Bùi Hồng Liêu
	1950
	TV -Người uy tín 
	Thôn Thung Nai
	0389024551

	Thôn Đắk Mế

	105
	Y Tiến
	1991
	Tổ trưởng -TBCTMT
	Thôn Đắk Mế
	0961638118

	106
	Bùi Văn Thọ
	1988
	 Tổ Phó- BTCB
	Thôn Đắk Mế
	0981239499

	107
	A Mãi
	2001
	TV - Thôn Trưởng 
	Thôn Đắk Mế
	0362414258

	108
	Đinh Thị Thu
	1984
	TV – CHT ND 
	Thôn Đắk Mế
	0339097369

	109
	Lạc  Văn viên
	1970
	TV - CHT CCB 
	Thôn Đắk Mế
	0986043959

	110
	Thao Lợi
	1967
	TV Tổ an ninh
	Thôn Đắk Mế
	0376842386

	111
	Đinh Thị Sạnh
	1983
	TV-  CHT- PN 
	Thôn Đắk Mế
	0347031066

	112
	A Dua
	1975
	TV Người Uy Tín 
	Thôn Đắk Mế
	

	Thôn Đắk Răng

	113
	Phạm Thị hoa
	1984
	Tổ trưởng - TBCTMT
	Thôn Đắk Răng
	0963634168

	114
	Y Mông Oanh
	1995
	Tổ phó -Thôn trưởng
	Thôn Đắk Răng
	0367400359

	115
	Nguyễn Minh Ánh
	1963
	TV -CHT -CCB
	Thôn Đắk Răng
	0848782919

	116
	Y Ta
	1990
	TV -CHT -PN
	Thôn Đắk Răng
	0702871465

	117
	Y Sen
	1989
	TV -CHT-ND
	Thôn Đắk Răng
	0369087458

	118
	Y Phụng
	
	TV – BT Đoàn
	Thôn Đắk Răng
	0345391266

	119
	Thao Đức
	1987
	TV -Tổ AN
	Thôn Đắk Răng
	0977506136

	120
	Thao Ú
	1954
	TV - Già làng
	Thôn Đắk Răng
	

	121
	A Lào
	1938
	TV - Già làng
	Thôn Đắk Răng
	0347589935

	Thôn Măng Tôn

	122
	Lê Văn Huy
	1997
	Tổ trưởng -TBCTMT
	Thôn Măng Tôn
	0357312530

	123
	Nguyễn Văn Linh
	1989
	Tổ Phó –

 thôn trưởng
	Thôn Măng Tôn
	0373726316

	124
	Vì Thị Ngọc
	1984
	TV- CHT-PN
	Thôn Măng Tôn
	0348517464

	125
	Phạm Bá Tưới
	1978
	TV -CHT -ND
	Thôn Măng Tôn
	0973834691

	126
	Hà Văn Thiết
	1955
	TV – CHT -CCB
	Thôn Măng Tôn
	0865804143

	127
	Vũ Thị Ngọc Mai
	1958
	TV – CHT -NCT
	Thôn Măng Tôn
	0355727226

	Thôn Iệc

	128
	Triệu Xuân Trường
	1984
	Tổ trưởng -TBCTM
	Thôn Iệc
	0934936043

	129
	Dương Văn Hữu
	1987
	Tổ phó  -

 trưởng thôn 
	Thôn Iệc
	0338622248

	130
	Y Bâm
	1995
	TV- CHT-PN
	Thôn Iệc
	0782595669

	131
	Thao Son
	1982
	TV – CHT -ND
	Thôn Iệc
	0365265983

	132
	Y Núi 
	1989
	TV – BT Đoàn
	Thôn Iệc
	0387425202

	133
	A PÚ
	1936
	TV – người uy tín
	Thôn Iệc
	

	134
	Nguyễn Như Tường
	1958
	TV -CHT-CCB 
	Thôn Iệc
	0325470327

	135
	Thao Giêng
	1992
	TV -Thôn phó 
	Thôn Iệc
	0368666560

	ThônNgọc Hải

	135
	Đặng Thị Thảo
	2000
	Tổ trưởng -TBCTMT
	ThônNgọc Hải
	0917745532

	137
	Vũ Ngọc Diễn
	1989
	Tổ phó-Trưởng thôn
	ThônNgọc Hải
	0782542379

	138
	Vi Văn Thanh
	1972
	TV - Bí thư chi bộ
	ThônNgọc Hải
	0382887645

	139
	Đỗ Mạnh Thường
	1970
	TV - CHT -ND
	ThônNgọc Hải
	0352657953

	140
	Trần Quang Hiệp
	1958
	TV - CHT CCB
	ThônNgọc Hải
	0335553389

	141
	Trương Văn Luật
	1941
	TV - Người có uy tín
	ThônNgọc Hải
	

	142
	Đặng Văn Vỹ
	1974
	TV – Tổ ANTT
	ThônNgọc Hải
	0833143776

	143
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	1957
	TV - NCT
	ThônNgọc Hải
	0869334656

	144
	Phạm Thị Bình
	1962
	TV- CHT -PN
	ThônNgọc Hải
	0388930275

	Thôn Bắc Phong

	145
	Đinh Thị Xuân
	1993
	Tổ trưởng -TBCTMT
	Thôn Bắc Phong
	0335325993

	146
	Đinh Văn Thắng
	1988
	Tổ phó – BTCB -kiêm

Trưởng thôn
	Thôn Bắc Phong
	0332857228

	147
	Xa Thị Nhận
	1989
	TV -CHT-PN
	Thôn Bắc Phong
	0398745940

	148
	Bùi Thị Thuận
	1988
	TV-CHT-ND
	Thôn Bắc Phong
	0982336908

	149
	Quách Công Mậu
	1961
	TV- Tổ an ninh
	Thôn Bắc Phong
	0352834107

	150
	Đinh Thị Kiều Trinh
	2007
	TV -BT Đoàn
	Thôn Bắc Phong
	0398971519

	151
	Trần Ngọc Hồ
	1962
	TV -CHT-CCB
	Thôn Bắc Phong
	0963388067


